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Làm phúc làm duyên bán thân bất toại,

Không ăn không ngủ là tiền vất đi.

Người sống của còn, người chết của hết,

Ngoảnh đi con dại, ngoảnh lại con khôn.

Mài mực ru con, mài son đánh giặc,

Đi chợ ăn quà, về nhà đánh con.

Quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật,

Tháng tám trông ra, tháng ba trông vào.

Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ,

Mùa hè cá sông, mùa đông cá ao.

Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc,

Tháng riêng mua gỗ, tháng hai làm nhà.

Cóc có gan cóc, kiến có gan kiến,

Trẻ vui đạo trẻ, già vui đạo già.

Con gái tháng hai, con giai tháng tám,

Đầu đàn quan mốt, đầu dốt quan hai.

Ăn cháo đòi-ói, ăn rau xanh ruột,

Đi học thày đánh, đi gánh đau vai.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng,

Người sống về cơm, cá sống về nước.

Bắt mạch người trong, bong ra người ngoài,

Phải tội cửa sau, luồn vào cửa trước.

Hàng bấc thì qua, hàng quà thì nhớ,

Quả chín thì ngắt, quả xanh thì đừng.

Mùa hè nuôi con, mùa đông ấp trứng,

Tháng ba đau máu, tháng sáu đau lưng.

Chú tiểu mười ba, ông sư mười bốn,

Ông thày ăn một, bà cốt ăn hai.

Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm,

Ai hay mặc ai, ai dở mặc ai.

Học ăn, học nói, học gói, học mở,

Có cấy có trông, có giồng có ăn.

Đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái đĩa,

Gạo để bồ-đài, muối để bàn-chân.

Lúa tốt về phân, người tốt về lụa,

Sơn ăn dường mặt, ma bắt dường người.















[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Nam_ngan_chich_cam.pdf/42&oldid=128014”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 04:00 vào ngày 19 tháng 2 năm 2022
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 19 tháng 2 năm 2022, 04:00.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








